
Tiếp chi KCM CBĐT Tiếp chi KCM CBĐT

TỔNG CỘNG 17 7 7 3 36.645        22.325       11.200       600            

1 Vốn Cân đối NSĐP (huyện quản lý) 5 3 2 0 24.045        18.045       6.000         -            

2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12 4 5 3 12.600        4.280         5.200         600            

- UBND huyện Tuần Giáo 12 4 5 3 10.080         4.280         5.200         600            

- UBND Thị Trấn Tuần Giáo 2.520           
Chưa Phân bổ chi 

tiết

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 - HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số 73 / BC-BKTXH ngày  09 tháng 12 năm 2023 của Ban KTXH, HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Số công trình

Ghi chú

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2024



TỔNG SỐ 119.450,0 119.450,0 63.687,8 59.713,0 112.496,0 55.113,0 24.045,0 4.600,0

I Công trình tiếp chi 91.000,0 91.000,0 63.687,8 59.713,0 88.603,0 55.113,0 18.045,0 4.600,0

1 Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết
76/QĐ-UBND ngày 

16/08/2021
40.000,0 40.000,0 24.484,8 24.210,0 40.000,0 21.909,0 8.020,0 2.301,0 Tiếp chi

2 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên
71/QĐ-UBND ngày 

06/08/2021
18.000,0 18.000,0 17.676,0 15.034,0 18.000,0 15.034,0 2.966,0 0 Tiếp chi

3 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo
77/QĐ-UBND ngày 

18/08/2021
33.000,0 33.000,0 21.527,0 20.469,0 30.603,0 18.170,0 7.059,0 2.299,0 Tiếp chi

II Công trình khởi công mới năm 2024 28.450,0 28.450,0 23.893,0 0,0 6.000,0

1
Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị 

sách
13.500,0 13.500,0 11.893,0 3.000,0 KCM 2024

2
Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần 

Giáo
14.950,0 14.950,0 12.000,0 3.000,0 KCM 2024

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban 

hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số 

Trong đó:

Trong đó: đã giao 

kế hoạch các năm 

2021, 2022,2023
Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi các 

khoản vốn ứng 

trước

Lũy kế khối 

lượng thực 

hiện đến hết 

năm 2023

Lũy kế giá trị 

giải ngân đến 

hết năm 2023

Ghi chú

Kế hoạch vốn NSĐP

 năm 2024

Biểu số 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (DO HUYỆN QUẢN LÝ) NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số 73 / BC-BKTXH ngày  09 tháng 12 năm 2023 của Ban KTXH, HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Trong đó: 

NSĐP

KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai 

đoạn 2021-2025

Tổng số



TỔNG CỘNG (I+II) 68.950,0 8.222,2 8.995,7 8.222,2 12.600,0

I Ban Quản lý dự án các công trình 68.950,0 8.222,2 8.995,7 8.222,2 10.080,0

* Công trình tiếp chi 16.800,0 8.222,2 8.995,7 8.222,2 4.280,0

1
Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn 

Tuần Giáo
4.600,0 2.287,9 1.862,9 2.287,9 1.080,0  Tiếp chi 

2 Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa 3.600,0 1.429,7 3.342,4 1.429,7 1.200,0  Tiếp chi 

3 Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng 3.600,0 1.500,0 1.735,8 1.500,0 1.000,0  Tiếp chi 

4 Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông 5.000,0 3.004,6 2.054,6 3.004,6 1.000,0  Tiếp chi 

* Công trình KCM 2024 52.150,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0

1 Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang) 1.600,0 1.000,0  KCM 2024 

2 Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở 350,0 200,0  KCM 2024 

3 Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở 1.600,0 1.000,0  KCM 2024 

4 Sân vận động huyện Tuần Giáo 44.500,0 1.500,0

 Lồng ghép: Ngân sách 

tỉnh là 24.500 triệu 

đồng; Ngân sách huyện 

20.000 triệu đồng 

5 Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo 4.100,0 1.500,0
 Thực hiện công tác 

GPMB năm 2024 

* Chuẩn bị đầu tư năm 2024 4.500,0 0,0 0,0 0,0 600,0

1 Nhà văn hóa bản Dửn xã Chiềng Sinh 1.500,0 200,0  CBDT 

2 Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông 1.500,0 200,0  CBDT 

3 Nhà văn hóa bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh 1.500,0 200,0  CBDT 

II UBND thị trấn Tuần Giáo 2.520,0  Chưa phân bổ chi tiết 

Lũy kế khối lượng 

thực hiện đến 

hết năm 2023

Lũy kế giá trị giải 

ngân đến hết năm 

2023

Kế hoạch vốn 

năm 2024
Ghi chú

KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024  

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số 73 / BC-BKTXH ngày  09 tháng 12 năm 2023 của Ban KTXH, HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Số 

TT
Tên công trình Tổng mức đầu tư

Lũy kế vốn đã

bố trí đến hết 

năm 2023
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